
Vật dụng có thể vứt ở điểm tập kết rác

Vật dụng không thể vứt ở điểm tập kết rác

Rác không đốt 

được

Chất thải thông thường từ cửa hàng, văn phòng, nhà hàng, v.v... ▶ Nếu muốn thu gom, vui lòng liên hệ với doanh nghiệp xử lý rác thải.

・Đồ kim loại như dao kéo, v.v... sắc nhọn 

được bọc trong giấy

・Đồ gốm sứ, thủy tinh được bọc trong giấy

・Bếp và lò sưởi đã rút bỏ nhiên liệu và pin

・Chai lọ và lon bẩn

Thiết bị điện gia dụng loại nhỏ đã qua sử dụng
hãy cho vào thùng thu hồi màu xanh lá ▶

Máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, 

máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, máy 

nghe nhạc cầm tay, v.v... đã tháo pin, ắc quy

* Dành cho thiết bị có kích thước bỏ vừa vào 

thùng thu hồi

Pin sạc, pin cúc áo, ô tô, xe máy và các bộ phận của chúng (ắc quy và lốp xe)

Bình chữa cháy, đàn piano, phế liệu xây dựng, thùng phuy, máy nước nóng điện, thiết bị nông nghiệp, v.v...

Rác đốt được
・Rác nhà bếp đã để ráo nước

・Dầu ăn đã đông lại bằng chất làm đông

hoặc thấm vào vải, giấy

・Quần áo và sản phẩm vải

・Các loại cây trong vườn có cành được bó 

lại với đường kính không quá 30cm, chiều 

dài không quá 1m (tối đa 2 bó/lần)

・Cỏ và lá (tối đa 2 túi 45 l/lần)

・Tã giấy đã loại bỏ chất bẩn

・Chăn nệm cuộn tròn (tối đa 2 cái/lần) 

・Sản phẩm nhựa plastic

・Bao bì đồ đựng bằng giấy bị bẩn

・Bao bì đồ đựng bằng nhựa plastic bị bẩn

Chai lọ, lon, giấy

・Báo, tạp chí đã buộc bằng dây

・Thùng carton đã cắt rồi mở ra, buộc 

bằng dây
・Hộp giấy, bao bì giấy được rửa sạch, 

cắt rồi mở ra và buộc bằng dây
・Giấy hỗn hợp được gom vào túi giấy

Ví dụ) Giấy có nhãn và không bị bẩn

Lon có nhãn và không bị bẩn

Bình gas mini, bình xịt được đục lỗ 

sau khi xả hết chất bên trong
* Đục lỗ ở ngoài trời, nơi không có lửa

Rác đặc thù
Bồn cầu di động/bệ ngồi, bàn thờ Phật/bàn thờ Thần đạo, rèm xếp ly theo kiểu Accordion, sơn, cửa ra vào, chiếu tatami, rác khối lượng lớn, v.v...

▶ Nếu muốn thu gom, vui lòng liên hệ với doanh nghiệp xử lý rác thải.

Vật dụng 

không thể 

mang đến cơ 

sở xử lý rác

① Máy điều hòa ② Tivi ③ Tủ lạnh/tủ đông ④ Máy giặt/máy sấy quần áo

▶ Nếu mua thay thế, vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm ▶ Nếu thải bỏ, vui lòng liên hệ với cửa hàng bán sản phẩm hoặc nơi thu lại sản phẩm cũ

được chỉ định (Nippon Express, 2-12 Kikutamachi Oroshi, 0120-319640)

Rác cồng kềnh
Đồ hình hộp có chiều dài từ 1m trở lên, nặng từ 10kg trở lên hoặc có tổng chiều rộng, chiều sâu và chiều cao từ 150cm trở lên

▶ Nếu muốn thu gom, vui lòng đăng ký trực tuyến.

Cách phân loại và vứt rác tài nguyên, rác thải

Vật dụng bằng 

nhựa PET
▶ Hãy cho vào túi nilon rồi đặt trong thùng carton và mang đến cơ sở xử lý rác. (Lệ phí: 1.030 yên)

Hãy phân loại đúng cách và đảm bảo sử dụng túi rác trong suốt hoặc trong mờ

và mang đến điểm tập kết được chỉ định từ 6 ~ 8 giờ sáng vào ngày thu gom

Quét mã này để xem chi tiết về

cơ sở xử lý rác trong thành phố
và cách mang rác đến cơ sở ▶

Liên hệ đến

Ban Xúc tiến 5R

024-924-2181

Điểm tập kết rác được thành lập và quản lý bởi hiệp hội khu phố, v.v... Tất cả người dùng hãy giữ gìn “điểm tập kết rác” sạch sẽ.

Quét mã này để xem video đa ngôn ngữ dành cho người nước ngoài ▶

・Chai lọ không bị bẩn

・Pin khô

・Bóng đèn huỳnh quang sử dụng thủy ngân

・Nhiệt kế thủy ngân

* Cho vào túi riêng và ghi rõ chất bên trong

Không vứt rác vào những ngày gió mạnh

Chai nhựa PET

Bao bì đồ đựng bằng nhựa plastic

Chai nhựa PET đựng thức uống

có nhãn

① Súc rửa bên trong với nước 

② Tháo nắp và nhãn

Bao bì đồ đựng bằng nhựa plastic

có nhãn và không bị bẩn
Ví dụ)

Nắp và nhãn của chai nhựa PET

Chai đựng dầu gội và chất tẩy rửa

Màng bọc, gói kẹo, v.v...

▲Cho vào túi riêng biệt▼

Xử lý theo từng loại

Quét mã này để đăng ký từ 

điện thoại thông minh▼
Vật dụng có 

thể mang đến
cơ sở xử lý rác

(có tính phí)
* Một số vật dụng 

có thể được xử lý 

miễn phí nếu đăng 

ký trước.

Sản phẩm thuộc đối tượng tái chế đồ điện gia dụng

(cần trả phí tái chế)

▶ Liên hệ đến cửa hàng bán sản phẩm 

hoặc doanh nghiệp xử lý chất thải


